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MỞ ĐẦU 

 

1. Lý do chọn đề tài. 

                                                                       

                xây  ự      p       ể   ủ  mỗ    ố     . N  ị   yế  TW2 

     VIII Đả       ã   ẳ    ị              lớ   ủ          : “M ố    ế  

hành công ng  ệp        ệ            ắ   lợ  p ả  p       ể  m             

            p      y    ồ  lự        ư    yế   ố  ơ  ả   ủ  sự p       ể  

          ề   ữ  ”. 

Vớ  m    í              ồ    â  lự  p        ịp      sự     ệp  ô   

    ệp        ệ              ộ    ập   ố   ế    p ứ        ầ  p       ể   ủ  

     ướ   Bộ             Đ        ã          Q yế   ị   số 29/QĐ- BGD&ĐT 

   y 20/7/2010    Kế       số 453/KH-BGD&ĐT    y 30/7/2010  ề  ập      

      ể                 ỹ  ă   số     ô       mộ  số mô               ộ   

                   lê  lớp ở   ư    p ổ   ô      ằm  â            ĩ  ă        

 ộ      m   ỹ  ă    ậ             ế    ứ   ã           ự    ễ   ồ        

  ằm       ế      ệ     xã  ộ             y  ơ xâm   ập          ư   . 

T                 ế        ổ  mớ    ươ         p ổ   ô    BGD&ĐT  ặ    ệ  

      âm   ệ   ế  p ươ   p  p    m     ê            ượ  UNESCO  ề x    

  e   ướ     ếp  ậ   ĩ  ă   số  : H    ể   ế        ể l m       ể   ẳ    ị   

m            ể  ù         số  . Đ    í   l    ữ    ỹ  ă   số    ầ     ế   ủ  

mỗ       â                    ệ    y. 

Nhận thứ   ược nhữ     ểm yếu củ  HĐGDNGLL   ện t i và hiể   ược 

ý    ĩ            ủ  HĐTN         ươ                c phổ thông mới, tôi ch n 

 ề tài “Quản lý hoạt động trải nghiệm ở trường THCS Ninh Hiệp, huyện Gia 

Lâm, thành phố Hà Nội” nhằm  ề ra một số biện pháp quản lý việc thực hiện 

  ươ         HĐTN sắp tới. 

2. Mục đích nghiên cứu 

T ê   ơ sở nghiên cứu lý luận và thực tiễn quản lý ho    ộng trải 

nghiệm ở   ư ng THCS Ninh Hiệp, huyện Gia Lâm, thành phố Hà Nội, luận 

 ă   ề xu t biện quản lý ho    ộng trải nghiệm ở   ư ng THCS Ninh Hiệp, 

huyện Gia Lâm, thành phố Hà Nội nhằm nâng cao ch   lượng d y h c và 

giáo d c ở       ư ng THCS Ninh Hiệp, thành phố Hà Nộ    p ứng yêu cầu 

 ổi mới giáo d c hiện nay. 

3. Nhiệm vụ nghiên cứu 

Nghiên cứ   ơ sở lý luận về quản lý ho    ộng trải nghiệm ở   ư ng trung 

h    ơ sở 

Khảo sát thực tr ng quản lý ho    ộng trải nghiệm ở   ư ng THCS Ninh 

Hiệp huyện Gia Lâm, thành phố Hà Nội 

Đề xu t một số biện pháp quản lý ho    ộng trải nghiệm ở   ư ng THCS 

Ninh Hiệp huyện Gia Lâm, thành phố Hà Nội 
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4. Khách thể và đối tượng nghiên cứu 

4.1. Khách thể nghiên cứu 

Quản lý ho    ộng trải nghiệm ở   ư ng THCS 

4.2. Đối tượng nghiên cứu 

Biện pháp quản lý ho    ộng trải nghiệm ở   ư ng THCS Ninh Hiệp 

huyện Gia Lâm, thành phố Hà Nội 

5. Phạm vi nghiên cứu 

Đề tài nghiên cứu quản lý ho    ộng trải nghiệm ở   ư ng THCS theo yêu 

cầ   ổi mới giáo d     ư        n chế về th i gian và quy mô của một luận 

 ă       sĩ   ề tài chỉ tập trung vào nghiên cứu t     ư ng THCS Ninh Hiệp 

huyện Gia Lâm, thành phố Hà Nội. 

Tác giả tiế         ều tra bằng phiếu hỏi, phỏng v n, khảo sát 58 CBQL 

và GV  ể khảo sát, nghiên cứu thực tr ng quả  lý HĐTN       3  ăm   c gần 

 ây: Năm   c 2017 – 2018; 2018 – 2019; 2019 – 2020, từ     ề xu t biện pháp 

quả  lý HĐTN giúp phát triển toàn diện phẩm ch       ă   lực củ    ư i h c. 

6. Giả thuyết khoa học 

Nế   ề xu t và thực hiệ   ược những biện pháp quả  lý HĐTN t     ư ng 

THCS Ninh Hiệp huyện Gia Lâm, thành phố Hà Nội phù hợp vớ   ặ    ểm của 

      ư ng, giáo viên và h c sinh, với tình hình kinh tế, chính trị   ă         

 ịa lý ở  ị  p ươ       sẽ             ê   ă   lực cho h c sinh và góp phần 

nâng cao kế quả d y h     p ứng nhu cầu hội nhập quốc tế. 

7. Phương pháp nghiên cứu 

7.1. Nhóm phương pháp nghiên cứu lý luận 

7.2. Nhóm phương pháp nghiên cứu thực tiễn 

7.2.1. Phương pháp điều tra bằng phiếu hỏi 

7.2.2. Phương pháp phỏng vấn 

7.2.3. Phương pháp quan sát 

7.2.4. Phương pháp nghiên cứu tài liệu 

7.2.5. Phương pháp hỗ trợ 

8. Cấu trúc luận văn 

Ngoài phần mở  ầu, kết luận và khuyến nghị, tài liệu tham khảo, ph  l c, 

luậ   ă   ượ          y       3   ươ  : 

C ươ   1: Cơ sở lý luận của quản lý ho    ộng trải nghiệm ở   ư ng 

THCS 

C ươ   2: T ực tr ng quản lý ho    ộng trải nghiệm ở   ư ng THCS 

Ninh Hiệp huyện Gia Lâm, Thành phố Hà Nội 

C ươ   3:  Một số biện pháp quản lý ho    ộng trải nghiệm ở   ư ng 

THCS Ninh Hiệp huyện Gia Lâm, Thành phố Hà Nội  
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Chương 1 

CƠ SỞ LÝ LUẬN CỦA QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG TRẢI NGHIỆM  

Ở TRƯỜNG TRUNG HỌC CƠ SỞ 

 

1.1. Tổng quan nghiên cứu về quản lý hoạt động trải nghiệm 

1.1.1. Những nghiên cứu ở nước ngoài 

Có thể th y  ây l    ững kinh nghiệm   í      ể ch n l c, vận d ng phù 

hợp vào bối cảnh Việt Nam nhằm  ổi mới giáo d     e   ướng phát triể   ă   

lự    ư i h     p ứng yêu cầu mới. 

1.1.2. Những nghiên cứu ở Việt Nam 

Mặc dù vậy    ư     một công trình nào nghiên cứu về tổ chức ho    ộng 

trải nghiệm cho h   s      ư ng THCS và quản lý ho    ộng trải nghiệm ở 

  ư ng THCS Ninh Hiệp, huyện Gia Lâm Thành phố Hà Nội vì vậy mà tác giả 

luậ   ă        ề      ể nghiên cứu.  

1.2. Một số khái niệm liên quan đến vấn đề nghiên cứu 

1.2.1. Quản lý nhà trường 

T     ả    m M    H    ã x    ị  : “  ả  lý       ư    l    ự    ệ  

 ư    lố   ủ  Đả         p  m             ệm  ủ  m      ứ  l   ư        ư    

 ậ         e     yê  lý           ể   ế   ớ  m     ê            m    ê          

 ố   ớ                   ớ    ế  ệ   ẻ     ừ   HS”. 

Theo Wikipedia: Trải nghiệm là kiến thức hay sự thành th o một sự kiện 

hoặc một chủ  ề bằng cách tham gia hay chiếm lĩ     . T        ết h c, thuật 

ngữ “  ến thức qua thực nghiệm”   í   l    ến thứ      ược dựa trên trải 

nghiệm. Mộ    ư i trải nghiệm nhiều ở mộ  lĩ    ực c  thể             ể  ược 

      ư    yê       ủ  lĩ    ự    .  

1.2.2. Hoạt động trải nghiệm 

H     ộ     ả      ệm l        ộ                        ướ  sự  ướ   

 ẫ      ổ   ứ   ủ                 ừ        â      s     ượ     m       ự    ếp 

              ộ     ự    ễ             ủ      số                   ư         

  ư       xã  ộ   ớ   ư      l    ủ   ể  ủ        ộ           p       ể   ă   

lự    ự    ễ   p ẩm        â          p      y   ềm  ă   s         ủ       â  

mình. T ả      ệm l        ộ    ượ                   ừ   mô     . 

1.2.3. Quản lý hoạt động trải nghiệm 

Quả  lý HĐTN  ủ  HS         ư ng phổ thông về thực ch t là quản lí 

m c tiêu, nộ         ươ            ả  lí p ươ   p  p               ức tổ chức 

ho    ộng TN, t     ều kiện về nguồn lự  (      ư i, kinh phí, th i gian, các 

  ều kiệ   ơ sở vật ch  …)  ể thực hiện các ho    ộng này. Tr ng tâm của quản 

lý ho    ộng TN là quản lí ch   lượng các ho    ộng này.    

1.2.4. Quản lý hoạt động trải nghiệm ở trường Trung học cơ sở 

Từ khái niệm quản lý và khái niệm HĐTN ở trên có thể hiểu quản lý 

HĐTN ở   ư ng THCS là quá trình lập kế ho ch tổ chức, chỉ   o và kiểm tra 
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           ệc thực hiệ  HĐTN             ư ng, nhằm  ướng tới m c tiêu phát 

triể   ă   lực và phẩm ch t, hoàn thiệ    â             ư i h c. Hay quản lý 

HĐTN     HS THCS l                 ộng của chủ thể quả  lý       ư     ến 

tập thể GV, nhân viên, HS và các lự  lượng giáo d          ể tiến hành tổ chức 

    HĐTN theo m c tiêu, nộ          ươ              ịnh, bằ   p ươ   p  p  

hình thức phù hợp vớ    ều kiện thực tế củ        ư     ể      ược m c tiêu 

giáo d c. 

1.3. Hoạt động trải nghiệm ở trường Trung học cơ sở 

1.3.1. Đặc điểm học sinh trường Trung học cơ sở 

1.3.2. Đặc điểm học sinh trường Trung học cơ sở 

1.3.3. Mục đích, nội dung và phương pháp hoạt động trải nghiệm ở trường 

trung học cơ sở 

1.4. Nội dung quản lý hoạt động trải nghiệm trong trường Trung học cơ sở 

1.4.1 Phát triển chương trình trải nghiệm 

Bước1. Phân tích bối cảnh và nhu cầu tổ chức ho    ộng trải nghiệm.  

Bước2. Xá   ịnh m    í            m c tiêu c  thể:  

Bước 3. Thiết kế   ươ           ải nghiệm:  

Bước 4. Thực thi   ươ           ải nghiệm:  

Bướ  5. Đ          ươ           ả      ệm:   ặ  p     y   s      ê     

  ư   sử      l    ộ  . 

1.4.2. Bồi dưỡng nâng cao năng lực tổ chức hoạt động trải nghiệm cho đội 

ngũ giáo viên, nhân viên và cộng tác viên 

         + Xây dựng kế ho ch bồ   ưỡ    ộ             ê   ề hình thức tổ chức 

ho    ộng trải nghiệm cho h c sinh THCS 

Xây dự    ă   lực tổ chức các lớp bồ   ưỡ        ội n   GV   ập trung 

         ă   lực sau:  

- Nă   lực kế ho ch hoá, kỹ  ă      ết kế   ươ                   ộng trải 

nghiệm,  

- Nă   lực tổ chức gồm: Bố   í   ều phối nhân lực, tổ chức bộ máy ho t 

 ộng; thiết lập  ơ   ế phối hợp;   y  ộng tiếp nhận, phân bổ tài lực, vật lực. 

- Nă   lực chỉ   o gồm: Hướng dẫn thực hiện, theo dõi ho    ộng; phòng 

ngừa, uốn nắn sai lệ      ều chỉnh phù hợp;  ộng viên khuyến khích t    ộng 

lực cho ho    ộng kịp th i. 

- Nă   lực kiểm                ồm: Thu thập, ch n l c, xử lý thông tin, 

         xếp lo i, phát huy thành tích, uốn nắn xử lý sai lệ  …. 

1.4.3. Tổ chức, chỉ đạo thực hiện hoạt động trải nghiệm 

 T       ư    THCS    ệ   ổ   ứ  ho    ộng trải nghiệm     HS  ượ    ể 

  ệ    ô            ô     ệ : 

 - T  ể         ệ   ố   í   â  lự      ho    ộng trải nghiệm mộ        ợp 

lý. Nế     y  ầ            lập B     ỉ     ho    ộng trải nghiệm  ể   úp HT 

  ự    ệ     ểm           ộ     y. 
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 - Xây  ự     ữ     y  ị        ể  p ù  ợp  ớ    ề    ệ   ủ        ư     

 ị  p ươ       âm s    lý lứ    ổ  HS  ể ho    ộng trải nghiệm cho HS trong 

      ư         ế    ả  ố      . 

 - Bố   í     xếp  ề     lự    ậ  lự   ể ho    ộng trải nghiệm cho HS có 

  ề    ệ     ể         ệ    ả. 

-   ố   ợp   ặ    ẽ  ớ      lự  lượ                                 ư    

 ể  ù      m     ho    ộng trải nghiệm cho HS. 

C ỉ     ho    ộng trải nghiệm cho HS THCS 

1.4.4. Quản lý cơ sở vật chất, điều kiện tổ chức hoạt động trải nghiệm 

N           ứ   ă     ả  lý   ê    ể ho    ộng trải nghiệm      ệ    ả  

      ệ    ả  lý CSVC           ế   ị       p í p           ho    ộng trải 

nghiệm l       ầ     ế . C    ể  ể  ế    ệ    ả  lý sử          p       ứ  

 ă  ;   ả  lý sử             ế   ị         ho    ộng trải nghiệm;   ả  lý   ệ  

 ầ   ư  ổ s                 ế   ị;   ả  lý      p í           ập       ồ   ưỡ   

    ệp     ề  ổ   ứ  ho    ộng trải nghiệm     GV;   ả  lý      p í          

  ệ   ồ   ưỡ    ă   lự   ô       Độ   ho    ộng trải nghiệm          ộ lớp; 

  ả  lý      p í                    ộ    ắ    ộ   ho    ộng trải nghiệm, các 

chuyê   ề...;   ả  lý    ệ    y  ộ          ồ       p í     ho    ộng trải 

nghiệm  

1.4.5. Thiết lập mối quan hệ với các lực lượng xã hội tổ chức hoạt động trải 

nghiệm 

 Xây dựng quy chế phối hợp vớ                  lự  lượng xã hội tổ 

chức ho    ộng trải nghiệm. 

 Trong ho    ộng trải nghiệm cho h c sinh cách thức phối hợp các lực 

lượng trên 

- H y  ộng sự   úp  ỡ của các tổ chức giáo d     ê   ịa bàn thành phố, 

hội tâm lý giáo d c của thành phố. Thông qua các quan hệ này t o dựng m ng 

lưới chuyên gia, các cộng tác viên trong việc tổ chức các ho    ộng trải nghiệm 

cho h c sinh một cách hiệu quả. 

1.4.6. Kiểm tra đánh giá hoạt động trải nghiệm 

 - CBQL  ặ       ữ      ẩ  mự   ế    ả  ầ       ủ        ộ  . 

 - CBQL  ố     ế      lư     ế    ả s   ớ     ẩ  mự   ã  ặ    . 

 - CBQL   ế         ữ     ề    ỉ      ữ   s   lệ  . 

 - CBQL   ệ    ỉ    sử  l      ẩ  mự   ế   ầ . 

1.5. Những yếu tố ảnh hưởng đến quản lý hoạt động trải nghiệm 

1.5.1. Yếu tố chủ quan 

1.5.2. Yếu tố khách quan 
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Tiểu kết chương 1 

T ê   ơ sở tìm hiểu tổng quan nghiên cứu v    ề quả  l ý ho    ộng trải 

nghiệm ở   ư ng THCS, tìm hiểu các khái niệm l ê        ến ho    ộng trải 

nghiệm   ư:   ả  l ý       ư ng, trải nghiệm, ho    ộng trải nghiệm, quản lý 

ho    ộng trải nghiệm Những yêu cầu  ơ  ản của ho    ộng trải nghiệm ở 

  ư ng Trung h    ơ sở. Các nội dung quản lý bao gồm: phát triể    ươ   

trình trải nghiệm; Bồ   ưỡ    â        ă   lực tổ chức ho    ộng trải nghiệm 

     ộ             ê     â    ê      ộng tác viên; Tổ chức, chỉ   o thực hiện 

ho    ộng trải nghiệm; Quả  lý  ơ sở vật ch      ều kiện tổ chức ho    ộng trải 

nghiệm; Thiết lập mối quan hệ với các lự  lượng xã hội tổ chức ho    ộng trải 

nghiệm. Bên c               ươ   1       ả chỉ     ược các yếu tố chủ quan 

                   ộ    ến quản lý ho    ộng trải nghiệm trong   ư ng Trung 

h    ơ sở. T           ư ng THCS theo nhiệm v  và quyền h n của mình, 

  ư i hiệ    ưởng giữ vai trò quyế   ịnh trong việc chỉ   o, quản lý các ho t 

 ộng củ        ư   . Để nâng cao ch   lượng hiệu quả quản lý ho    ộng trải 

nghiệm         ư ng Trung h    ơ sở       ỏ    ư i hiệ    ưởng phải nắm 

vững kiến thức lý luận về quản lý, quản lý ho    ộng trải nghiệm    ê   ơ sở 

    ề ra những biện pháp quản lý tốt nh t, linh ho t, phù hợp với thực tế nhà 

  ư ng, vận d ng sáng t o trong quản lý ho    ộng trải nghiệm  ể      ược 

m c tiêu c p h c.  

Nhữ    ơ sở lý luận ở   ươ   1 sẽ l   ơ sở  ể tác giả tiếp t c nghiên cứu 

về thực tr ng ho    ộng trải nghiệm, quản lý ho    ộng ho    ộng trải nghiệm 

    ư           ện pháp quản lý ho    ộng trải nghiệm ở   ư ng THCS Ninh 

Hiệp huyện Gia Lâm Hà Nội 
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Chương 2 

THỰC TRẠNG QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG TRẢI NGHIỆM  

Ở TRƯỜNG TRUNG HỌC CƠ SỞ  NINH HIỆP, HUYỆN GIA LÂM, 

THÀNH PHỐ HÀ NỘI 

 

2.1. Vài nét về điều kiện kinh tế - văn hóa và trường THCS Ninh Hiệp của 

xã Ninh Hiệp, huyện Gia Lâm, Thành phố Hà Nội 

2.1.1. Giới thiệu về  điều kiện kinh tế - văn hóa của xã Ninh Hiệp, huyện 

Gia Lâm, Thành phố Hà Nội 

2.1.2 Giới thiệu về trường THCS Ninh Hiệp 

2.1.2.1. Khái quát chung về trường THCS Ninh Hiệp 

2.1.2.2 Thực trạng đội ngũ cán bộ, giáo viên 

2.1.2.3 Cơ sở vật chất phục vụ cho các hoạt động giáo dục 

2.1.2.4. Chất lượng giáo dục 

2.2. Tổ chức khảo sát thực trạng 

2.2.1. Mục đích khảo sát 

2.2.2. Nội dung khảo sát 

2.2.3. Đối tượng khảo sát 

2.2.4. Phương pháp khảo sát 

2.2.5. Xử lý kết quả khảo sát 

2.3. Thực trạng hoạt động trải nghiệm ở trường Trung học cơ sở Ninh 

Hiệp, huyện Gia Lâm, thành phố Hà Nội 

 Để tìm hiểu thực tr ng ho    ộng trải nghiệm    ư ng Trung h    ơ sở 

Ninh Hiệp, huyện Gia Lâm, thành phố Hà Nội. Tác giả tiến hành khảo sát 58 

  ư i gồm: CBQL, giáo viên; 250 h c sinh và 160 ph  huynh h c sinh kết quả 

     ược thể hiệ   ưới bảng sau: 

2.3.1. Thực trạng nhận thức của cán bộ quản lý và giáo viên, PHHS, HS nhà 

trường về ý nghĩa của hoạt động trải nghiệm 

Đ  số các ý kiế   ều nhận thức mứ   ộ quan tr ng của ho    ộng trải 

nghiệm, tuy nhiên vẫn còn những ý kiế             ô           ng. C  thể:  

Độ      CBQL 100%   ận thức từ là quan tr ng và r t quan tr   . Đây l    ế 

m            ộ      CBQL   ận thứ   ú    ắn về tầm quan tr ng của ho t 

 ộng trải nghiệm thì h  sẽ có những biệ  p  p  ể tổ chức có hiệu quả. Bên 

c     ố   ượng GV, ph  huynh và h c sinh còn một số ý kiế             ư      

          y. Đây l    ề  m   ộ      CBQL  ầ        âm  ơ   ữa và có biện 

khắc ph c những h n chế trên. 

2.3.2. Thực trạng nội dung chương trình trải nghiệm 

Nhóm ho    ộng l    ộng, nhóm nội dung ho    ộng xã hội và ph c v  

cộ    ồng, nhóm ho    ộng giáo d    ướng nghiệp cho dù ba ho    ộng này 

hiệ    y  ã  ượ        ư ng quan tâm, tuy vậy do kinh nghiệm tổ chức các 

ho    ộng truyền tải nội dung này còn h n chế         ẫn còn tỉ lệ          yếu 
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lầ  lượt là (15,5%, 10,3%, 8,6%). Có lẽ  ây l    ững v    ề  ộ      CBQL     

  ư ng cần quan tâm nhằm   ều chỉnh nội dung phù hợp thực tiễ        ư ng.  

2.3.3. Thực trạng phương pháp tổ chức trải nghiệm 

Hai p ươ   p  p  ượ             ực hiện ở mứ   ộ khá, tốt cao nh     : 

  ươ   p  p   ả    yế       ề;   ươ   p  p l m   ệ     m      ỉ lệ lầ  lượ  l  

(75,9%; 82,7%)      ô      ý   ế               l    ự    ệ  ở mứ   ộ yế . 

Đây l      p ươ   p  p  ổ   ứ       ệ    ả         s   . CBQL  ầ    ếp     

p      y   ằm  â         ệ    ả  ủ   ổ   ứ            ộ     ả      ệm. T     

      ệ  p  p sắm          ươ   p  p       ơ       ỉ lệ            ự    ệ  mứ  

 ộ            lầ  lượ  l  (27 6%; 32,8%)   ặ    ệ       ỉ lệ            ự    ệ  ở 

mứ   ộ yế  lầ  lượ  l  (15,5%; 20,7%).  

2.3.4. Thực trạng hình thức tổ chức trải nghiệm 

Để tìm hiểu thực tr ng nhận thức của  ộ      CBGV   HHS    HS  ề 

mứ   ộ quan tr ng của  ho    ộng trải nghiệm. Tác giả tiến hành khảo sát 58 

  ư i gồm: CBQL, giáo viên. Kết quả thể hiện bảng sau: 

Bảng 2.12 Tổng hợp ý kiến thực trạng hình thức tổ chức trải nghiệm 

 Nội dung 

Mức độ thực hiện 

Tốt Khá Trung bình Yếu 

SL % SL % SL % SL % 

1 Ho    ộng câu l c bộ 33 56.9 14 24.1 11 19 0 0 

2 Tổ chứ        ơ  38 65.5 11 19 9 15.5 0 0 

3 Tổ chức diễ      8 13.8 24 41.4 17 29.3 9 15.5 

4 Sân kh    ươ       2 3.4 25 43.1 19 32.8 12 20.7 

5 Tham quan, dã ngo i 11 19 24 41.4 16 27.6 7 12.1 

6 Hội thi/ cuộc thi 20 34.5 19 32.8 14 24.1 5 8.6 

7 Tổ chức sự kiện 5 8.6 22 37.9 17 29.3 14 24.1 

8 Ho    ộ        lư  14 24.1 22 37.9 16 27.6 6 10.3 

9 Ho    ộng chiến dịch 5 8.6 24 41.4 18 31 11 19 

10 Ho    ộ     â    o 27 46.6 15 25.9 13 22.4 3 5.2 

 

Qua bảng 2.12 ta th y, Hiện nay các hình thức tổ chức ho    ộng trải 

nghiệm  ã  ượ        ư ng quan tâm và áp d ng. Tuy nhiên, vẫn còn những 

hình thức tổ chức thực hiện còn ở mứ   ộ trung bình và yếu cao. Hai hình thức 

tổ chức trải nghiệm  ượ               ỉ lệ khá, tốt cao nh      là: Ho    ộng 

câu l c bộ; Tổ chứ        ơ       ỉ lệ thực hiện mứ   ộ khá, tốt cao chiếm và 

không có ý kiế                 ực hiện ở mứ   ộ yếu. Đây l    ững h n chế 

 ộ      CBQL  ần tìm hiể     yê    â      ề ra các biệ  p  p  ể khắc ph c. 
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 2.4. Thực trạng quản lý hoạt động trải nghiệm ở trường Trung học cơ sở 

Ninh Hiệp, huyện Gia Lâm, thành phố Hà Nội 

Để tìm hiểu thực tr ng quản lý ho    ộng trải nghiệm ở   ư ng Trung h c 

 ơ sở Ninh Hiệp, huyện Gia Lâm, thành phố Hà Nội. Tác giả tiến hành khảo sát 

37   ư i gồm: CBQL, giáo viên,  kết quả      ược thể hiệ   ưới bảng sau: 

2.4.1. Thực trạng phát triển chương trình trải nghiệm 

Bảng 2.13. Tổng hợp ý kiến thực trạng phát triển chương trình trải nghiệm 

TT Nội dung 

Mức độ thực hiện 

Tốt Khá Trung bình Yếu 

SL % SL % SL % SL % 

1 

C ươ           ải nghiệm 

 ược xây dự      ều chỉnh 

phù hợp với m c tiêu giáo 

d c 

9 15.5 24 41.4 19 32.8 6 10.3 

2 

C ươ             í   l ê  

thông giữa các c p TH, 

THCS, THPT, có tính tham 

giá giữa GV, CBQL và các 

chuyên gia GD 

27 46.6 18 31 13 22.4 0 0 

3 

Định kỳ bổ sung, cập nhập 

những thành tự khoa h c 

công nghệ tiên tiến liên quan 

 ế    ươ           ải nghiệm 

5 8.6 25 43.1 20 34.5 8 13.8 

4 

Các chủ   ểm trải nghiệm, 

x    ị    õ p ươ   p  p  

yêu cầu về           ết quả 

ho    ộng trải nghiệm 

33 56.9 16 27.6 9 15.5 0 0 

5 

Mỗi chủ  ề ho    ộng trải 

nghiệm  ều có tài liệu tham 

khả     p ứng m c tiêu của 

ho    ộng trải nghiệm theo 

  y  ịnh 

19 32.8 20 34.5 16 27.6 3 5.2 

 

  Hai nội dung: Các chủ   ểm trải nghiệm  x    ị    õ p ươ   p  p  yê  

cầu về           ết quả ho    ộng trải nghiệm; C ươ             í   l ê    ô   

giữa các c p TH, THCS, THPT, có tính tham giá giữa GV, CBQL và các 

chuyên gia GD có tỉ lệ khá, tốt chiếm 81,5% và 76,7%, Bên c nh những nội 

      ượ                 ốt, vẫn còn những nộ                 ỉ lệ thực hiện ở 

mứ   ộ trung bình yế     l : C ươ           ải nghiệm  ược xây dự      ều 

chỉnh phù hợp với m c tiêu giáo d  ; Định kỳ bổ sung, cập nhập những thành 
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tự khoa h c công nghệ tiên tiế  l ê        ế    ươ           ải nghiệm, có tỉ lệ 

                       ếm (32,8; 34,5%)   ặc biệt tỉ lệ            ực hiện mức 

 ộ yếu là (10,3%; 13,8%).  

2.4.2. Thực trạng tổ chức bồi dưỡng nâng cao năng lực tổ chức hoạt động 

trải nghiệm cho đội ngũ giáo viên 

Bảng 2.14. Tổng hợp ý kiến thực trạng tổ chức bồi dưỡng nâng cao  

năng lực tổ chức hoạt động trải nghiệm cho đội ngũ giáo viên 

TT Nội dung 

Mức độ thực hiện 

Tốt Khá 
Trung 

bình 
Yếu 

SL % SL % SL % SL % 

1 

Xây dựng kế ho ch bồ   ưỡng nâng 

     ă   lực tổ chức ho    ộng trải 

nghiệm 

34 58.6 16 27.6 8 13.8 0 0 

2 
Tổ chức bồ   ưỡ    â        ă   

lực tổ chức ho    ộng trải nghiệm 
19 32.8 18 31 13 22.4 8 13.8 

3 

Cử giáo viên tham dự các lớp bồi 

 ưỡng  â        ă   lực tổ chức 

ho    ộng trải nghiệm do c p trên tổ 

chức 

34 58.6 15 25.9 9 15.5 0 0 

4 

Xây dự         ê    í           ết 

quả bồ   ưỡ    â        ă   lực tổ 

chức ho    ộng trải nghiệm cho giáo 

viên 

14 24.1 21 36.2 14 24.1 9 15.5 

5 

T     ều kiệ   ể giáo viên tự bồi 

 ưỡ    â        ă   lực tổ chức 

ho    ộng trải nghiệm 

36 62.1 14 24.1 8 13.8 0 0 

 

Đ  số các nội dung bồ   ưỡ    ă   lực tổ chức cho giáo viên về ho t 

 ộng trải nghiệm  ã   ực hiện tốt. Tuy nhiên, vẫn còn những nội dung có tỉ lệ 

           ực hiện ở mứ   ộ trung bình và yếu cao: Tổ chức bồ   ưỡng nâng 

     ă   lực tổ chức ho    ộng trải nghiệm; xây dự         ê    í           ết 

quả bồ   ưỡ    â        ă   lực tổ chức ho    ộng trải nghiệm cho giáo viên 

2.4.3. Thực trạng tổ chức, chỉ đạo thực hiện hoạt động trải nghiệm 

Qua bảng 2.15 ta th y, hai nộ        ượ           mức  ộ thực hiện khá, 

tốt cao nh      l : T     ều kiện thuận lợ   ể CBGV thực hiện nhiệm v , Chuẩn 

bị m i nguồn lự   ể thực hiện, có tỉ lệ            ực hiện ở mứ   ộ khá, tốt 

chiếm 89.6% và 86.2%, không có ý kiế                 ực hiện ở ứ   ộ yếu.  

Hai nội dung có tỉ lệ            ực hiện ở mứ   ộ yếu nh      l : C ỉ   o 

 ă    ư          ều kiệ    p ứng yêu cầ  HĐTN; Thành lập ban chỉ   o triển 

     HĐTN củ    ư ng, do 1 thành viên BGH ph  trách, có tỉ lệ            ực 
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hiện mứ   ộ yếu lầ  lượt là (13.8%; 15.5%). Q         ổ   ể tìm hiểu nguyên 

nhân, các ý kiế   ược hỏ   ều cho rằng hiện nay, việc chỉ      ă    ư ng các 

  ều kiệ    p ứng yêu cầ  HĐTN l      yếu. Nguyên nhân có nhiề           

        p í    CSVC  ược c p   ư    p ứng yêu cầu, trong khi việc hỗ trợ từ 

các tổ chứ        ư     ề . T               ệc thành lập ban chỉ      ã   ến 

hành tuy nhiên, nhiệm v , trách nhiệm c  thể   ư   ượ    y  ịnh dẫn tới ho t 

 ộ     ư   ượ              . 

Qua nhậ  xé    ê    ộ      CBQL  ần tìm hiể     yê    â   ề ra các 

biện pháp phù hợp và có hiệu quả. 

2.4.4. Thực trạng quản lý cơ sở vật chất, điều kiện tổ chức hoạt động trải 

nghiệm 

Bảng 2.16. Tổng hợp ý kiến thực trạng quản lý cơ sở vật chất, điều kiện  

tổ chức hoạt động trải nghiệm 

TT Nội dung 

Mức độ thực hiện 

Tốt Khá 
Trung 

bình 
Yếu 

SL % SL % SL % SL % 

1 
T ư ng xuyên rà soát CSVC, 

thiết bị ph c v  các ho t HĐTN 
30 51.7 16 27.6 12 20.7 0 0 

2 

Chỉ   o các tổ chuyên môn và 

GV có kế ho ch sử d ng hợp lý 

CSVC, TB ph c v  HĐTN. 

24 41.4 17 29.3 14 24.1 3 5.2 

3 

Hiệu trưởng quan tâm bổ sung 

CSVC, thiết bị trong tổ chức các 

HĐTN 

17 29.3 19 32.8 16 27.6 6 10.3 

4 

Hướng dẫn GV khai thác sử d ng 

thiết bị hiện có củ    ư ng trong 

tổ chức các HĐTN. 

13 22.4 20 34.5 17 29.3 8 13.8 

5 
Khai thác sử d          ều kiện 

vật ch t sẵn có ở  ị  p ươ  . 
5 8.6 24 41.4 18 31 11 19 

 

Qua bảng 2.16  ta th y, nộ      : T ư ng xuyên rà soát CSVC, thiết bị 

ph c v  các ho t HĐTN, có tỉ lệ                ốt là 79.3% và không có ý kiến 

               ực hiện ở mứ   ộ yếu, tuy nhiên mứ   ộ trung bình vẫn còn 

20.7%.  

Hai nội dung: Hiệ    ưởng quan tâm bổ sung CSVC, thiết bị trong tổ chức 

các HĐTN; Hướng dẫn GV khai thác sử d ng thiết bị hiện có củ    ư ng trong 

tổ chức các HĐTN, chiếm tỉ lệ trung bình lầ  lượt là (27.6%; 29.3%), tỉ lệ thực 

hiện ở mức  ộ yếu lầ  lượ  l  (10.3%; 13.8%). Đây l   ội dung quan tr ng ảnh 

 ưởng hiệu quả của ho    ộng trải nghiệm. Tuy vây, hiệ    ưởng chỉ bổ sung 

những CSVC thiết yếu do nguồ       p í  ược c p có h  . Đây l    ững khó 

  ă    n chế hiệ    ưởng cầ   ề xu t ra biệ  p  p  ể khắc ph         ă . 
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Nội dung có tỉ lệ            ực hiện ở mứ   ộ yếu cao nh      l : K    

thác sử d          ều kiện vật ch t sẵn có ở  ị  p ươ        ỉ lệ 19%. Để tìm 

hiểu nguyên nhân còn mứ   ộ thực hiện yếu, tác giả  ã   ến hành phỏng v n 

CBQL       ư ng, các ý kiến cho rằng: Do công tác phối hợp còn h n chế do 

     ệc sử d          ều kiện CSVC hiệ            ư   ược khai thác một 

cách tốt nh  . Đây l     yê    â  m   ộ      CBQL  ầ   ư       ệ  p  p  ể 

khắc ph c góp phần nâng cao hiệu quả của ho    ộng trải nghiệm cho h c sinh 

THCS. 

 2.4.5. Thực trạng thiết lập các mối quan hệ với các lực lượng xã hội tổ chức 

hoạt động trải nghiệm 

Bảng 2.17. Tổng hợp ý kiến thực trạng thiết lập các mối quan hệ  

với các lực lượng xã hội tổ chức hoạt động trải nghiệm 

TT Nội dung 

Mức độ thực hiện 

Tốt Khá 
Trung 

bình 
Yếu 

SL % SL % SL % SL % 

1 

Xây dựng quy chế phối hợp với 

                lự  lượng xã hội tổ 

chức ho    ộng trải nghiệm 

17 29.3 18 31 14 24.1 9 15.5 

2 

Hợp tác và liên l c vớ           

trong việc giáo d c h c sinh thông 

qua ho    ộng trải nghiệm 

30 51.7 16 27.6 12 20.7 0 0 

3 

CBQL cần chủ  ộng thực hiện các 

buổi t     m  ới ph  huynh h c 

sinh giúp h  có kiến thức cần thiết 

trong việc tham gia vào ho    ộng 

trải nghiệm cho h c sinh 

6 10.3 24 41.4 17 29.3 11 19 

4 

Kết hợp với ph  huynh h c sinh 

trong việc tham gia tổ chức các 

hình thức của ho    ộng trải 

nghiệm 

20 34.5 21 36.2 14 24.1 3 5.2 

5 
Kết hợp với chính quyề   ịa 

p ươ           ơ      l ê       
11 19 20 34.5 19 32.8 8 13.8 

6 

H y  ộng sự giúp  ỡ của các tổ 

chức giáo d     ê   ịa bàn thành 

phố, hội tâm lý giáo d c của thành 

phố trong tổ chức ho    ộng trải 

nghiệm 

5 8.6 22 37.9 18 31 13 22.4 

 

Trong ho    ộng trải nghiệm thì mối quan hệ giữ        ư ng và tổ chức 

xã hội là vô cùng quan tr ng. Chính vì vậy   ộ           ộ quản lý cầ   ă   
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 ư ng mối quan hệ này. Tuy nhiên, vẫn còn những nội dung có tỉ lệ          

thực hiện ở mứ   ộ yếu cao nh      l : H y  ộng sự   úp  ỡ của các tổ chức 

giáo d     ê   ịa bàn thành phố, hội tâm lý giáo d c của thành phố trong tổ 

chức ho    ộng trải nghiệm, có tỉ lệ 22,4%. Để ho    ộng giáo d c nói chung, 

ho    ộng trải nghiệm       ê     t hiệu quả thì cần có sự tham gia và giúp  ỡ 

của các lự  lượng xã hộ . C          ề      CBQL  ần có biện pháp khắc ph c 

h n chế  ó. 

2.4.6. Thực trạng kiểm tra, đánh giá hoạt động trải nghiệm 

Bảng 2.18. Tổng hợp ý kiến đánh giá thực trạng kiểm tra, đánh giá  

hoạt động trải nghiệm 

TT Nội dung 

Mức độ thực hiện 

Tốt Khá 
Trung 

bình 
Yếu 

SL % SL % SL % SL % 

1 
Xây dựng lự  lượng tham gia 

kiểm              p ù  ợp. 
30 51.7 19 32.8 9 15.5 0 0 

2 T               õ     . 8 13.8 24 41.4 17 29.3 9 15.5 

3 Đ    ng hóa hình thức kiểm tra. 15 25.9 22 37.9 16 27.6 5 8.6 

4 
Đ                    ết quả 

HĐTN 
24 41.4 17 29.3 14 24.1 3 5.2 

5 Công khai kết quả          38 65.5 15 25.9 5 8.6 0 0 

6 

Cung c p thông tin kịp th i, có 

tính xây dự    ể   úp GV   ều 

chỉnh ho    ộng. 

11 19 22 37.9 19 32.8 6 10.3 

7 
Dùng kết quả           ể xếp 

lo          . 
28 48.3 19 32.8 11 19 0 0 

 

Qua bảng 2.18 ta th y, nội dung công khai kết quả          có tỉ lệ      

giá thực hiện ở mứ   ộ khá, tốt chiếm tới  91,4%, không có ý kiế               

thực hiện ở mứ   ộ yếu. Nội dung có tỉ lệ            ực hiện ở mứ   ộ thực 

hiện yếu cao nh      l : Thang           õ           ỉ lệ 15,5%   ây l   ội dung 

hiện nay cầ        m mư   ới c p quản lý giáo d c xây dự         ê    í      

     õ     . L m  ượ    ư  ậy, thì hiệu quả kiểm                    ộng trải 

nghiệm mới cao.  

2.4.7. Thực trạng các yếu tố ảnh hưởng đến quản lý hoạt động trải nghiệm ở 

trường Trung học cơ sở Ninh Hiệp 

Đ  số các ý kiế   ề               yếu tố   ê   ều có ả    ưởng và r t ảnh 

 ưở    ến quản lý ho    ộng trải nghiệm ở   ư ng Trung h    ơ sở Ninh Hiệp. 

Tuy nhiên, vẫn còn có ý kiế     h giá không ả    ưởng hoặc ả    ưởng ít,  ở 

mỗi yếu tố có sự ả    ưởng khác nhau.  
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2.5. Đánh giá chung về thực trạng 

2.5.1. Những kết quả đạt được 

Đ      số CBQL, giáo viên, ph  huynh và h c sinh có nhận thứ   ú   

 ắn về tầm quan tr ng của ho    ộng trải nghiệm. 

Hiệ    ưở         ư     ã       âm  ến công tác chỉ   o, bồ   ưỡng 

nâng cao nhận thứ     p ươ   p  p  ổ chứ      HĐTN      ộ      GV        

 ướ   ầu thực hiệ  HĐTN     HS  ã      ững chuyển biến tích cực.  

Nộ         ươ         trải nghiệm  ã  ược n     ư ng triển khai, Nhóm 

nội dung ho    ộng phát triển cá nhân, có tỉ lệ khá, tốt cao và không có ý kiến 

               ực hiện ở mức yếu 

C ươ             í   l ê    ô     ữa các c p TH, THCS, THPT, có tính 

tham giá giữa GV, CBQL và các chuyên gia GD; Các chủ   ểm trải nghiệm, 

x    ị    õ p ươ   p  p  yê   ầu về           ết quả ho    ộng trải nghiệm; là 

hai nội dung mà hiệ    y        ực hiện khá hiệu quả. 

Đa số các nội dung bồ   ưỡ    ă   lực tổ chức cho giáo viên về ho t 

 ộng trải nghiệm  ã   ực hiện tốt. 

Đ      số ph  huynh HS quan tâm tới các ho    ộng giáo d c trong nhà 

  ư ng, sẵn sàng hỗ trợ      p í               ư     ể tổ chức các ho    ộng có 

ý    ĩ        c sinh. 

2.5.2. Những hạn chế 

Một bộ phậ  CBQL  GV                 ư      ư    ận thứ   ầy  ủ về 

tầm quan tr ng và sự cần thiết củ  HĐTN.  

Vẫn còn nhiều GV khi lên lớp chủ yế        âm  ến việc làm sao truyền 

th  hết nội dung kiến thức trong bài h   m  í        âm  ến việc tổ chức các 

HĐTN cho HS. Coi nhẹ việ                   ộ, thói quen, kỹ  ă       HS. 

Các hình thức tổ chứ  HĐTN                 ơ    ệu, chủ yếu là các bài giáo 

hu   m     ă    í   lý    yế    ư        âm  ến việc thực hành và vận d ng 

vào thực tế.  

Trong quản lý việc phối hợp các lự  lượng giáo d c giữ        ư ng với 

       h HS, các tổ chức và lự  lượng ngoài xã hội trong tổ chứ      HĐTN 

còn yế     ư   ồng bộ, thiếu nh t quán, mang nặng tính hành chính, kém hiệu 

lực. Việc kiểm                ô    ược tiế         ư ng xuyên, việc khen 

  ưởng, kỷ luậ    ư   ủ m     ể  ộng viên khuyến khích m i lự  lượng cùng 

tham gia. C  thể: Kết hợp với chính quyề   ị  p ươ           ơ      l ê  

quan, có tỉ lệ            ực hiện ở mứ   ộ yếu là còn cao. 

Công tác kiểm                    ộng trải nghiệm cho h   s      ư  xây 

dựng tiêu chí rõ ràng c  thể, phù hợp với tiêu chí. 

2.5.3. Nguyên nhân của hạn chế 

Độ             ê          âm lý     ồ   ưỡng chỉ  ể có mặt theo nhiệm 

v     ư     ý   ức tự giác trong việc tiếp thu tri thức.  
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Nă   lực tổ chứ  HĐTN của GV còn h n chế, một bộ phận GV còn lúng 

túng trong việc tổ chứ      HĐTN cho HS, nh t  là  thực hiện lồng ghép trong 

các tiết h    p ươ     ện d y h     ư    p ứ    ầy  ủ và mang tính khả thi.  

N     ư      ư  p      y  ược vai trò chủ  ộng trong việc hợp tác các 

lự  lượng giáo d c ngoài nhà t ư       ư  xây  ự    ược kế ho ch phối hợp 

chặt chẽ giữ        ư                 xã  ội.  

K    p í    CSVC  ược c p   ư    p ứng yêu cầu, trong khi việc hỗ trợ 

từ các tổ chứ        ư     ề . T               ệc thành lập ban chỉ      ã   ến 

hành tuy nhiên, nhiệm v , trách nhiệm c  thể   ư   ượ    y  ịnh dẫn tới ho t 

 ộ     ư   ượ              . 

Tiểu kết chương 2 

Qua việc tiến hành khảo sát thực tr ng công tác quả  lý HĐTN ở các 

  ư ng THCS Ninh Hiệp tác giả có một số nhậ  xé    ư s  :  

Quản lý củ        ư ng nói chung, quản lý HĐTN cho h c sinh THCS 

nói riêng còn bộc lộ nhiều b t cập: Nhận thức của CBQL, giáo viên và các tổ 

chứ          ể             ư ng trong việc quản lý HĐTN còn m  nh t; công 

tác chỉ   o HĐTN      ơ    ệ     ư    ật sáng t         ú   ược sự quan tâm 

của h   s   ;        ê      lú    ú         p ươ   p  p   ệc phối kết hợp với 

các tổ chứ          ể             ư ng còn mang tính hình thức, thiếu chặt chẽ, 

  ô     ư    x yê    ư  p      y  ược hết tiềm  ă    ủa những tổ chức này 

trong việc tổ chức các ho    ộng trải nghiệm cho h c sinh THCS;; trong kiểm 

             HĐTN vẫn còn mang nặng yếu tố tình cảm …Đây   í   l    ững 

 ơ sở thực tiễn  ể tác giả  ề xu t các biện pháp quản lý ho    ộng TN cho HS ở 

  ươ   3. 
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Chương 3 

MỘT SỐ BIỆN PHÁP QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG TRẢI NGHIỆM  

Ở TRƯỜNG TRUNG HỌC CƠ SỞ NINH HIỆP, HUYỆN GIA LÂM,  

THÀNH PHỐ HÀ NỘI 

 

3.1. Một số nguyên tắc đề xuất các biện pháp 

3.1.1. Nguyên tắc toàn diện 

3.1.2. Nguyên tắc đảm bảo tính mục tiêu. 

3.1.3. Nguyên tắc tính thực tiễn. 

3.1.4. Nguyên tắc tính khả thi. 

3.1.5. Nguyên tắc tính đồng bộ. 

3.2. Một số biện pháp quản lý hoạt động trải nghiệm ở trường Trung học 

cơ sở Ninh Hiệp, huyện Gia Lâm, thành phố Hà Nội 

3.2.1. Biện pháp 1: Tổ chức giáo dục nâng cao nhận thức về hoạt động trải 

nghiệm cho đội ngũ giáo viên, nhân viên và cộng tác viên nhà trường 

3.2.1.1. Mục tiêu biện pháp 

   G úp      ộ         ê     â    ê   HS    CMHS   ể   õ          ủ  HĐTN 

            ư      ầm             ủ  HĐTN  ố   ớ      s     lợ  í    ủ    ả  

    ệm  ố   ớ    ệ   è  l yệ   ĩ  ă   số           s   . 

N ậ    ứ   ú   sẽ     sự  ồ      ậ    í    ự     m             HĐTN cho 

    s     ủ      lự  lượ                                 ư   . G úp   ệ   ư  

 ộ       HĐTN           ư       ậ  lợ   ơ . 

3.2.1.2. Nội dung biện pháp 

Nâng cao nhận thức, ý thức trách nhiệm cho t t cả cán bộ, giáo viên, nhân 

  ê      ô         ê              ư ng về tầm quan tr ng của ho    ộng trải 

nghiệm     HS               n hiện nay. 

     3.2.1.3. Cách thức thực hiện biện pháp  

      - Xây dựng phong trào tự h c, tự rèn luyện; không ngừng nâng cao phẩm 

ch t chính trị   ư  ưởng cho cán bộ giáo viên thông qua các buổi h c tập chính 

trị, h p  hộ   ồng, sinh ho t các tổ chứ          ể. 

      - Tuyên truyền qua nhiều hình thứ              ư: T ô    ua h p hội 

 ồ   sư p  m       ư ng, h p ph  huynh h c sinh, sinh ho t tập thể h c sinh, 

sinh ho t lớp, tham gia các cuộc hội h p ở  ị  p ươ       ê    i các lự  lượng 

ngoài xã hội nhận thứ   ú     ầy  ủ về các ho    ộng trải nghiệm cho h c sinh. 

3.2.1.4. Điều kiện thực hiện biện pháp 

Muố    t hiệu quả cao trong các ho    ộng trải nghiệm cho h c sinh thì cần 

phải có sự quan tâm của Ban giám hiệ        ư ng, sự ủng hội ho    ộng của 

chi bộ Đảng, chính quyề   Đ      ể và toàn thể cán bộ giáo viên. Tổ chức bộ 

máy phả   ảm bả   í    ồng bộ, ổ   ị     ảm bảo tập trung dân chủ, tập thể 

phải thực sự       ết nh     í  ể thực hiện. 
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3.2.2. Biện pháp 2: Chỉ đạo chương trình hoạt động trải nghiệm phù hợp với 

tình hình nhà trường và đặc điểm của địa phương 

3.2.2.1. Mục tiêu biện pháp  

V ệ  x    ị    ộ          ươ         HĐTN  ố   ớ      s    sẽ   p 

p ầ  l m  ă     ệ    ả         lượ                   ăm    . T e       ể  ộ  

                m s    ớ        ộ     ự    ễ       ỏ        ư    p ả      ế 

        ê  s     ộ          ươ            x    ị              ứ   ổ   ứ  

HĐTN         s    mộ       p ù  ợp. 

3.2.2.2. Nội dung biện pháp 

- Xây dự     ươ     ải nghiệm         e   ú     y        ảm bảo tính 

khoa h         ươ                ủa Bộ GD&ĐT 

- Khi xây dựng nộ         ươ               ộng trải nghiệm     HS    

 í    ến sự khác nhau giữ       ị  p ươ      ữ            ư ng. 

3.2.2.3. Cách thức thực hiện giải pháp 

- Thành lập tổ chuyên gia xây dự    ộ         ươ               ộng trải 

nghiệm phù hợp với tình hình nhà trư        ặ    ểm củ   ị  p ươ  ;  

- Dự   ả   ộ         ươ           ươ               ộng trải nghiệm phù 

hợp vớ                  ư        ặ    ểm củ   ị  p ươ      e   ướng tích hợp 

d y h            ổi kinh nghiệm giữ      GV    m          BD  ể tận d ng tối 

            ệm củ      GV lâ   ăm.        y        t khả  ă    ự h c, chủ 

 ộng và sáng t o củ    ư i h c.  

- Chỉnh sửa và bổ sung góp ý dự thả   ộ         ươ               ộng 

trải nghiệm phù hợp vớ                  ư        ặ    ểm củ   ị  p ươ  . 

* Hoạt động giáo dục chính: D y           ộ     ả      ệm  

- T    lượ     y    : Lý    yế     ếm    ả   35   ế   ổ             mô      

(  ế      45 p ú    ươ   ứ   1   ế /  ầ )   ế        ượ  xây  ự        ể   e  

 ừ     ố . 

- H     ộ     ả      ệm  ê          ư       : 35   ế  

+ H     ộ     ả      ệm                                    ả      ệm: 15   ế . 

+ T  m              í   lị   sử   ă     : 20   ế . 

3.2.2.4. Điều kiện thực hiện biện pháp 

CBQL cần quán triệt các ban xây dự     ươ               ộng trải 

nghiệm    s          ều kiệ   ảm bảo xây dự     ươ                c phù hợp 

thực tiễ   ị  p ươ   

3.2.3. Biện pháp 3: Tổ chức bồi dưỡng năng lực, nghiệp vụ cho đội ngũ tham 

gia tổ chức các hoạt động trải nghiệm  

3.2.3.1. Mục tiêu của biện pháp 

Để cho ho    ộng trải nghiệm cho h c sinh có hiệu quả ph  thuộc r t 

nhiều vào  ă   lự   ộ         m      ổ chức các ho    ộng trải nghiệm. Thực 

tế hiệ    y   ă   lực tổ chức các ho    ộng trải nghiệm cho h c sinh của GV, 

 ặc biệt là GVCN còn yế     ư    p ứng yêu cầu ca   ặt ra, nh t là trong 
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việc triển khai thực hiệ    ươ         mới về ho    ộng trải nghiệm. Vì vậy 

Hiệ    ưởng cần có biện pháp xây dự    ă   lự   ộ      CBQL    GV     

  ước mắt và lâu dài. 

3.2.3.2. Nội dung biện pháp 

- Xây dựng kế ho ch bồ   ưỡ    ă   lực  ộ         m      ổ chức các 

ho    ộng trải nghiệm 

-   âm  í     ư          ă   lực cần có củ   ộ         m      ổ chức các 

ho    ộng trải nghiệm 

- Tổ chức thực hiện có hiệu quả kế ho    BD  ă   lự       ộ         m 

gia ho    ộng trải nghiệm 

3.2.3.3. Cách thức thực hiện biện pháp 

- Nă   lực kế ho ch hoá, kỹ  ă      ết kế   ươ             ho    ộng trải 

nghiệm, gồm      ă   lực: thu thập và xữ lý   ô      ; x    ịnh m c tiêu ho t 

 ộng; xây dựng, thiết kế      o diễn các lo     ươ           ế ho ch ho    ộng; 

xây dựng các chỉ tiêu, biện pháp thực hiện. 

- Nă   lực tổ chức gồm: Bố   í   ều phối nhân lực, tổ chức bộ máy ho t 

 ộng; thiết lập  ơ   ế phối hợp;   y  ộng tiếp nhận, phân bổ tài lực, vật lực. 

- Nă   lực chỉ   o gồm: Hướng dẫn thực hiện, theo dõi ho t  ộng; phòng 

ngừa, uốn nắn sai lệ      ều chỉnh phù hợp;  ộng viên khuyến khích t    ộng 

lực cho ho    ộng kịp th i. 

- Nă   lực kiểm                ồm: Thu thập, ch n l c, xử lý thông tin, 

         xếp lo i, phát huy thành tích, uốn nắn xử lý sai lệ  …. 

3.2.3.4. Điều kiện thực hiện biện pháp 

Hiệ    ưởng cần có biệ  p  p    s     ă   lực hiện có củ   ộ         m 

gia tổ chức ho    ộng trải nghiệm củ        ư ng. 

Nâng cao nhận thức về việc tham gia công tác bồ   ưỡng và tự bồ   ưỡng 

     ĩ  ă    ổ chức ho    ộng trải nghiệm cho h c sinh 

3.2.4. Biện pháp 4: Tổ chức khai thác hiệu quả các nguồn lực xã hội tổ chức 

hoạt động trải nghiệm  

3.2.4.1. Mục tiêu của biện pháp 

Phối kết hợp với các c p ủy Đảng, chính quyề   ị  p ươ            

             ể, mặt trận, các tổ chức chính trị - xã hội, Hội Cha mẹ HS…    y 

 ộng các nguồn lự        í     ă    ư ng CSVC và trang thiết bị ph c v  cho 

ho    ộng trải nghiệm, nhằm nâng cao ch   lượng ho    ộng trải nghiệm.  

3.2.4.2. Nội dung biện pháp 

Xây dựng quy chế ho    ộng của nh    ư ng, của từng tổ chức xã hộ   ể 

gắn trách nhiệm của từng tổ chức, cá nhân trong việc thực hiện các ho    ộng 

trải nghiệm. 

Chỉ   o, tổ chức  thực hiện và kiểm tra thực hiện ho    ộng trải nghiệm 

của các tổ chức, cá nhân. 
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3.2.4.3. Cách thức thực hiện  biện pháp 

- Hiệ    ưởng phả   ă    ộng, sáng t      m    ĩ    m l m    m   ịu 

trách nhiệm.  

- Hiệ    ưởng có kế ho ch sửa chữa, nâng c p, mua sắm mới, bổ sung 

CSVC cho ho    ộ         ăm. Sử d ng có hiệu quả, tiết kiệm và phát huy tối 

    ô   s          ều kiện CSVC - TBDH hiện có, chống th t thoát, lãng phí. 

Sử d ng nguồn kinh phí cho ho    ộng dân chủ  ô          ú      yê   ắc tài 

  í        ịnh. 

- H y  ộng xây dự     ĩ p  c v  cho các hình thức tổ chức ho    ộng 

trải nghiệm từ nhiều nguồ    ư:  ừ ngân s          ư ng xuyên củ       ước; 

từ nguồn thu h c phí; từ   ĩ Hội Cha mẹ HS; từ        p  ự nguyện của các 

nhà tài trợ; từ sự hổ trợ của chính quyề   ị  p ươ     ộ    ồng. 

3.2.4.4. Điều kiện thực hiện biện pháp 

Xây dựng hệ thống các nộ    y    y  ịnh về quản lý, sử d ng nguồn lực, 

có biện pháp nâng cao hiệu quả ho    ộ     .  

Phối hợp các tổ chức, cá nhân hỗ trợ      ợt tổ chứ        m        ực tế 

cho h c sinh. 

3.2.5. Biện pháp 5: Tăng cường bổ sung cơ sở vật chất, điều kiện phục vụ trải 

nghiệm  

3.2.5.1. Mục tiêu biện pháp 

N     ư ng cầ        âm  ầ   ư xây  ự    ơ sở vật ch t trang thiết bị và 

nguồn lực tài chính ph c v  tổ chức ho    ộng trải nghiệm. 

3.2.5.2. Nội dung biện pháp 

- Thực hiện kiểm         s                ệc sử d ng thiết bị ph c v  cho 

ho    ộng trải nghiệm  

- Tă    ư ng công tác quản lý, tích cực sửa chữa, nâng c p bảo vệ tố   ơ 

sở vật ch t, thiết bị ph c v  cho ho    ộng trải nghiệm hiện có. 

3.2.5.3. Cách thức thực hiện 

+ Tă    ư      y  ộng các nguồn lự   ể mua sắm thêm các CSVC ph c 

v  ph c v  cho ho    ộng trải nghiệm. 

+ Tiếp t c quy ho ch mở rộng thêm sân bãi, phồi hợp các nhà máy, xí 

nghiệp nhằm t           ị    ểm cho h c sinh ho    ộng ngo               ư 

 ị    ểm tổ chức các ph c v  cho ho    ộng trải nghiệm. 

+ Tu bổ sân bãi, mua sắm CSVC theo từ    ăm   c, xin ý kiến chỉ 

  o củ  BGĐ  ề      p í   â  s     ược sử d ng cho ph c v  cho ho t 

 ộng trải nghiệm  ể     ề xu t hợp lý. 

3.2.5.4. Điều kiện thực hiện biện pháp 

Việ   ă    ư ng CSVC phả   ảm bả   ú     y  ị     ú        í    

 ú    guyên tắc quản lý hành chính. Tránh lãng phí và những tiêu cực trong 

quá trính thực hiện. Có thể nói việ   ă    ư    CSVC  ảm bảo cho ph c v  
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cho ho    ộng trải nghiệm là hết sức cần thiết góp phần nâng cao ch   lượng 

giáo d         ư i toàn diện.  

3.2.6. Biện pháp 6: Đổi mới hoạt động kiểm tra, đánh giá hoạt động trải 

nghiệm 

3.2.6.1. Mục tiêu của biện pháp    

Tă    ư        ổ   ô         ểm                 ệ   ổ   ứ  HĐTN cho 

    s    sẽ   úp     CBQL  GV  ắm  ắ        ập   ô       p ả   ồ            

chính x     ữ    ế    ả  ã      ượ       ư       ượ   ề m     ê          ộ 

  ế    ứ    ỹ  ă            ộ  ủ      s     x    ị   mứ   ộ      lượ      ệ  

  ả  ủ  HĐTN. Q        ịp        ề    ỉ     ổ s          ươ           ế 

           m     ê    ộ          ệ  p  p p ù  ợp.  

Đồ             ây p      ệ    â   ộ         ể         ê    ế       mô 

          HĐTN      ệ    ả   ố   ắ    ữ   s   lệ    ảm  ả    ự    ệ   ầy 

 ủ       lượ  . 

3.2.6.2. Nội dung biện pháp   

Thành lập ban chỉ     HĐTN    

Tổ chức chỉ   o các lực lượ                        ư     ể tổ chứ  HĐTN.    

Phối hợp các lự  lượ                        ư     ể tổ chứ  HĐTN Phân 

tích thực tr ng cho th y       ư ng thực hiệ    ư   ốt việc kiểm                

rút kinh nghiệm trong tổ chứ  HĐTN. Nếu có thì chỉ nhằm m    í            

thành tích, xếp h           .  

3.2.6.3. Cách thực hiện biện pháp 

- BGH (có thể là Hiệ    ưởng hoặc Phó hiệ    ưởng) giữ  ươ    ị là 

  ưở         ều hành.  

- T T Độ  l  p         ều hành trực tiếp chỉ huy các tập thể lớp thực hiện 

kế ho ch từng tuần, từng tháng, h c kỳ và cả  ăm.  

- GVCN l    ư i chịu trách nhiệm chính trong việc thực thi kế ho ch 

ho    ộng ở lớp mình ph  trách.  

- GVBM có nhiệm v  tham gia vào các ho    ộng có nội dung gắn với 

nội dung của môn mình giảng d y, tham gia vào việc thiết kế nội dung ho t 

 ộng hoặc trực tiếp cùng ho    ộng với HS ở môn mình d y hoặc tham gia vào 

các ho    ộng khác vớ   ư      l       ố v n hoặ   ư   n.  

3.2.6.4. Điều kiện thực hiện biện pháp  

  Các lự  lượng giáo d                        ư ng phải phối kết hợp tốt 

và có tinh thần trách nhiệm      ể tổ chứ      HĐTN     HS   t kết quả cao.  

Cán bộ tham gia kiểm               HĐTN phải công bằng, khách quan. 

3.3. Mối quan hệ giữa các biện phát quản lý hoạt động trải nghiệm ở 

trường Trung học cơ sở 

Các biệ  p  p  ã   ể hiệ   ượ       ước từ việc nâng cao nhận thức về 

vai trò trách nhiệm củ   ộ           ộ quả  lý         ê   ến những biện pháp 
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thiết thực trong quản lý ho    ộng trải nghiệm ở   ư ng Trung h    ơ sở Ninh 

Hiệp, huyện Gia Lâm, thành phố Hà Nộ    p ứng yêu cầu củ   ổi mới giáo d c 

trong th i kì CNH- HĐH      ước. 

3.4. Khảo nghiệm mức độ cần thiết và tính khả thi của các biện pháp 

 Để          mứ   ộ cần thiết và tính khả thi của các biệ  p  p  ã  ề ra, 

tôi tiến hành khảo sát bằng phiếu t ư    ầu ý kiế  25   ư i gồm lã     o, cán 

bộ, chuyên viên Phòng Giáo d      Đ     o, Hiệ    ưởng, Hiệu phó, Tổ   ưởng, 

Tổ phó chuyên môn và giáo viên, kết quả      ượ    ư s  : 

Bảng 3.1: Tổng hợp kết quả trưng cầu ý kiến về mức độ cần thiết  

các biện pháp quản lý hoạt động trải nghiệm ở trường Trung học cơ sở  

Ninh Hiệp, huyện Gia Lâm, thành phố Hà Nội 

 

TT Tên các biện pháp 

Mức độ cần thiết 

Rất cần thiết Cần thiết 
Không 

cần thiết 

SL % SL % SL % 

1 

 Tổ chức giáo d c nâng cao nhận thức 

về ho    ộng trải nghiệm      ộ      

giáo viên, nhân viên và cộng tác viên 

      ư ng 

43 74 15 26 0 0 

2 

Chỉ       ươ               ộng trải 

nghiệm phù hợp với tình hình nhà 

  ư        ặ    ểm củ   ị  p ươ   
45 78 13 22 0 0 

3 

Tổ chức bồ   ưỡ    ă   lực, nghiệp v  

     ội        m      ổ chức các ho t 

 ộng trải nghiệm 
54 93 4 7 0 0 

4 

Tổ chức khai thác hiệu quả các nguồn 

lực xã hội tổ chức ho    ộng trải 

nghiệm 
48 83 10 17 0 0 

5 
Tă    ư ng bổ s     ơ sở vật ch t, 

  ều kiện ph c v  trải nghiệm. 
52 90 6 10 0 0 

6 

 Tổ chức giáo d c nâng cao nhận thức 

về ho    ộng trải nghiệm      ộ      

giáo viên, nhân viên và cộng tác viên 

      ư ng 

45 78 13 22 0 0 
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Bảng 3.2: Tổng hợp kết quả trưng cầu ý kiến về tính khả thi  

các biện pháp quản lý hoạt động trải nghiệm ở trường Trung học cơ sở 

Ninh Hiệp, huyện Gia Lâm, thành phố Hà Nội 

 

TT Tên các biện pháp 

Tính khả thi 

Rất khả thi Khả thi 
Không  

khả thi 

SL % SL % SL % 

1 

 Tổ chức giáo d c nâng cao nhận thức 

về ho    ộng trải nghiệm      ộ      

giáo viên, nhân viên và cộng tác viên 

n     ư ng 

40 69 18 31 0 0 

2 

Chỉ       ươ               ộng trải 

nghiệm phù hợp với tình hình nhà 

  ư        ặ    ểm củ   ị  p ươ   
48 83 10 17 0 0 

3 

Tổ chức bồ   ưỡ    ă   lực, nghiệp v  

     ộ         m      ổ chức các ho t 

 ộng trải nghiệm 
49 84 9 16 0 0 

4 

Tổ chức khai thác hiệu quả các nguồn 

lực xã hội tổ chức ho    ộng trải 

nghiệm 
46 79 12 21 0 0 

5 
Tă    ư ng bổ s     ơ sở vật ch t, 

  ều kiện ph c v  trải nghiệm. 
47 81 11 19 0 0 

6 

 Tổ chức giáo d c nâng cao nhận thức 

về ho    ộng trải nghiệm      ộ      

giáo viên, nhân viên và cộng tác viên 

      ư ng 

41 71 17 29 0 0 

 

Qua tổng hợp 3.1; 3.2 trên chúng ta th y 

 Về sự cần thiết của các biệ  p  p  ề xu t, t t cả các ý kiế   ều cho rằng 

cần thiết hoặc r t cần thiết, không có ý kiến nào cho rằng các biện pháp là 

không cần thiết. Mứ   ộ r t cần thiết cao nh t là 93,0% (biện pháp 3), Mứ   ộ 

r t cần thiết th p nh t là 74% (biện pháp 1) 

 Về tính khả thi 100% ý kiến cho rằng các biện pháp có tính khả thi và r t 

khả thi. Mứ   ộ r t khả thi từ 69 0%  ến 84,0%  

Các ý kiế   ều tán thành cao về mứ   ộ cần thiết và r t cần thiết, tính khả 

thi và r t khả thi của các biệ  p  p   ê . Q           ể khẳ    ịnh các biện 

pháp củ   ề     l      ơ sở khoa h c và thực tiễn. 

 

Kết  luận chương 3 

  Nguyên tắc là những luậ    ểm xu t phát mang tính quy luật, có vai trò 

chỉ        ều tiết ho    ộng của chủ thể. Biện pháp thuộc ph m trù ho    ộng, 
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do vậy việ   ề xu t biệ  p  p        ư   ực hiện biện pháp phải dựa trên 

những nguyên tắ  x    ị  . D       ể  ề xu t biện pháp thực hiện ho    ộng 

trải nghiệm ở   ư ng Trung h    ơ sở Ninh Hiệp, huyện Gia Lâm, thành phố 

Hà Nội      p ải dựa trên những nguyên tắc nh    ị  . Că   ứ      ơ sở lý 

luận và thực tiễn về ho    ộng trải nghiệm ở   ư ng Trung h    ơ sở Ninh 

Hiệp, huyện Gia Lâm, thành phố Hà Nội, luậ   ă   ã xây  ựng 06 biện pháp 

 ể thực hiện ho    ộng trải nghiệm ở   ư ng Trung h    ơ sở Ninh Hiệp, 

huyện Gia Lâm, thành phố Hà Nội. 

Các biện pháp này có mối quan hệ biện chứng với nhau, trong quá trình 

thực hiệ    ô    ược coi nhẹ biện pháp nào mà phải có sự áp d     ồng bộ. 

Kết quả khảo nghiệm cho th y 6 biệ  p  p  ư      ều có tỉ lệ               ề tính cần 

thiết và có tính khả thi.  

 

KẾT LUẬN VÀ KHUYẾN NGHỊ 

1. Kết luận 

 Từ kết quả nghiên cứu lí luận và thực tiễn tác giả rút ra một số kết luận 

chủ yế  s    ây: 

1.1. Đề      ã   ến hành nghiên cứu, tổng hợp  ược các v    ề: Trải nghiện, 

ho    ộng trải nghiệm, tầm quan tr ng của ho    ộng trải nghiệm, quản lý ho t 

 ộng trải nghiệm Những yêu cầu về  ơ  ản của ho    ộng trải nghiệm ở   ư ng Trung 

h    ơ sở. Đề           ã  ê             ức các ho    ộng trải nghiệm cho HS 

       p ươ   p  p  ổ chức ho    ộng trải nghiệm cho HS trung h    ơ sở. Bên 

c               ươ   1       ả chỉ     ược các yếu tố chủ quan và khách quan tác 

 ộ    ến quản lý ho t  ộng trải nghiệm         ư ng Trung h    ơ sở  

1.2. Qua việc tiến hành khảo sát thực tr ng công tác quả  lý HĐTN ở   ư ng 

THCS Ninh Hiệp tác giả có một số nhậ  xé    ư s  :  

 Công tác quản lý củ        ư ng nói chung, quản lý HĐTN cho h c sinh 

THCS nói riêng còn bộc lộ nhiều b t cập: Nhận thức của CBQL, giáo viên và 

các tổ chứ          ể             ư ng trong việc quản lý HĐTN còn m  nh t; 

công tác chỉ   o HĐTN      ơ    ệ     ư    ật sáng t         ú   ược sự quan 

tâm của h c sinh; giáo viên còn lúng tún        p ươ   p  p   ệc phối kết hợp 

với các tổ chứ          ể             ư ng còn mang tính hình thức, thiếu chặt 

chẽ    ô     ư    x yê    ư  p      y  ược hết tiềm  ă    ủa những tổ chức 

này trong việc tổ chức các ho    ộng trải nghiệm cho h c sinh THCS;; trong 

kiểm              HĐTN  ẫn còn mang nặng yếu tố tình cảm … 

1.3. Qua nghiên cứu lý luận và thực tiễn, tác giả  ã  ề xu t 6 biện pháp quản 

lý HĐTN ở   ư ng THCS Ninh Hiệp     l : 

Tổ chức giáo d c nâng cao nhận thức về ho    ộng trải nghiệm      ội 

    giáo viên, nhân viên và cộ         ê        ư ng 

Chỉ       ươ               ộng trải nghiệm phù hợp với tình hình nhà 

  ư        ặ    ểm củ   ị  p ươ   
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Tổ chức bồ   ưỡ    ă   lực, nghiệp v       ộ         m      ổ chức các 

ho    ộng trải nghiệm 

Tổ chức khai thác hiệu quả các nguồn lực xã hội tổ chức ho    ộng trải 

nghiệm 

Tă    ư ng bổ s     ơ sở vật ch      ều kiện ph c v  trải nghiệm.

 Các biện pháp này sẽ góp phần nâng cao ch   lượng HĐTN cho h c sinh 

ở   ư ng THCS Ninh Hiệp               n hiện nay. 

2. Khuyến nghị 

2.1. Đối với các cấp quản lí giáo dục (Bộ, Sở, Phòng) 
T ướ   ế   ầ             ữ    ă   ả    ả  lí  ịp         y  ị        ể 

 ộ          ươ            ê     ẩ         ê     ề    ệ   ơ sở  ậ      … ể   ế  

      ổ   ứ  HĐTN         s   . 

C     p   ả  lí          p ả     sự   ỉ      ịp       s   s           

  ư            ệ    ế           HĐTN  ể            â                       

    KNS       ê           s   . 

  ả         mộ   ơ   ế   ả  lí  õ              ệ     ể           HĐTN    

         KNS         s    ở           ư   . 

2.2. Đối với trường THCS Ninh Hiệp. 
B      m   ệ        ư      ướ   ế  p ả    ự    ệ     ệ   ể       y  ị   

 ủ        p   ả  lí           ề  ổ   ứ      HĐTN         s   . 

B      m   ệ   ầ    ú                âm   ự  sự  ế    ệ   ổ   ứ      

HĐTN         s   . 

T                 ả  lí  B      m   ệ  p ả       ươ           ế        

 ộ            ể        ế      sự   ểm                 ặ    ẽ. 

Độ             ê        l             ê  l m  ô         ủ    ệm lớp   í 

  ư     Đ     GV-TPT Độ  p ả     ệ         âm   yế   ớ    ệ   ổ   ứ      

HĐTN         s   . 

C    ổ   ứ         ể             ư     ầ  p ố   ợp   ặ    ẽ  ớ        ể 

 ă    ư    sứ  m                     ổ   ứ            ộ           . 

H   s    p ả   ự        í    ự       ủ  ộ   trong quá trình tham gia các 

      ộ               ế                                      ự         . H   

s    p ả    ự  sự   ở         ủ   ể  ủ                    . 

2.3. Đối với chính quyền địa phương và cha, mẹ học sinh 
C í     yề   ị  p ươ     ộ       mẹ     s    l    ỗ  ự   ữ     ắ   ủ  

      ư          ế  ầ     sự  ồ      ậ     ủ    ộ  ả  ậ       lẫ         ầ . Đặ  

  ệ   l        ề    ệ   ề  ậ        ể     ủ   ề    ệ   ổ   ứ            ộ        

            em      ệ    ả       lượ  . 

 


